
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI                                            

Thứ, ngày 
 Lớp
 Ca thi Môn thi
 Số GV coi thi Phòng thi
 Ghi chú

ĐH SP Toán Những NLCB của CN Mác Lênin 1 P1, P2, P3, P4 Học lại P4

ĐH SP Vật lý Những NLCB của CN Mác Lênin 1 P5,P6

ĐH SP Hóa Những NLCB của CN Mác Lênin 1 P7, P8

ĐH SP Sinh Những NLCB của CN Mác Lênin 1 P9

ĐH SP Văn Những NLCB của CN Mác Lênin 1 P10, P11

ĐH SP Anh Những NLCB của CN Mác Lênin 1

P12,P13,P14,P15,

P16,P17

ĐH SP Toán Tâm lý học 1 P1, P2, P3, P4

ĐH SP Vật lý Tâm lý học 1 P5,P6

ĐH SP Hóa Tâm lý học 1 P7, P8

ĐH SP Sinh Tâm lý học 1 P9

ĐH SP Văn Tâm lý học 1 P10, P11

ĐH SP Anh Tâm lý học 1

P12,P13,P14,P15,

P16,P17

ĐH SP Văn Tiếng Trung 1 P10, P11 Học lại P11

ĐH SP Anh Ngoại ngữ 2 (học phần 1)

P12,P13,P14,P15,

P16,P17

ĐH SP Toán Nhập môn Toán cao cấp P1, P2, P3, P4,P4a Học lại P4a

ĐH SP Vật lý Cơ học P5,P6

ĐH SP Hóa Đại số tuyến tính và hình học P7, P8

ĐH SP Sinh Động vật học 1 P9

ĐH SP Văn Dẫn luận NN học& cơ sở TV P10, P11

ĐH SP Anh Viết cơ bản 1

P12,P13,P14,P15,

P16,P17 Học lại P17

ĐH SP Toán Giáo dục thể chất 1 P1, P2, P3, P4 Học lại P4

ĐH SP Vật lý Giáo dục thể chất 1 P5,P6

ĐH SP Hóa Giáo dục thể chất 1 P7, P8

ĐH SP Sinh Giáo dục thể chất 1 P9

ĐH SP Văn Giáo dục thể chất 1 P10, P11

ĐH SP Anh Giáo dục thể chất 1

P12,P13,P14,P15,

P16,P17

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

UBND TỈNH ĐỒNG NAI                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TD-NH:6
Ca 1

13 giờ 15

KẾ HOẠCH THI HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM 2017

HỆ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHỐI THPT KHÓA 6                  

TN: 6; LLCT: 4

XH:4; TD-NH: 3

QLGD: 4; NN: 2

TH-MN: 4; TH: 

3, 

KT:4;K.thuật:5

Chiều

Thứ 4

15/02/2017

Chiều

Thứ 2

20/02/2017

Chiều

Thứ 6

17/02/2017

TN:6; XH:3 TD-

NH:2, 

NN:4;THMN:3

TN: 6; LLCT: 4

XH:4; TD-NH: 3

QLGD: 4; NN: 2

TH-MN: 4; TH: 

3, 

KT:4;K.thuật:5

Ca 1

13 giờ 15

TN: 6; LLCT: 4

XH:4; TD-NH: 3

QLGD: 4; NN: 2

TH-MN: 4; TH: 

3, 

KT:4;K.thuật:5

Ca 1

13 giờ 15

Chiều

Thứ 2

13/02/2017

Ca 1

13 giờ 15

Ca 1

13 giờ 15

Chiều

Thứ 3

21/02/2017

1



Thứ, ngày 
 Lớp
 Ca thi Môn thi
 Số GV coi thi Phòng thi
 Ghi chú

ĐH SP Toán Đại số tuyến tính 1 P1, P2, P3, P4 Học lại P4

ĐH SP Vật lý Toán cao cấp 1 P5,P6 Học lại P6

ĐH SP Hóa Hóa học đại cương P7, P8 Học lại  P8

ĐH SP Sinh Toán xác suất thống kê P9 Học lại P9

ĐH SP Văn Thực hành văn bản tiếng Việt P10, P11 Học lại P11

ĐH SP Anh Đọc cơ bản 1

P12,P13,P14,P15,

P16,P17 Học lại P17

ĐH SP Toán Giải tích một biến số 1 P1, P2, P3, P4,P4a Học lại P4a

ĐH SP Vật lý Nhiệt học P5,P6

ĐH SP Hóa Vật lý đại cương P7, P8 Học lại P8

ĐH SP Sinh Thực vật học 1 P9 Học lại P9

ĐH SP Văn Cơ sở văn hoá Việt Nam P10, P11

ĐH SP Anh Nghe cơ bản 1

P12,P13,P14,P15,

P16,P17 Học lại P17

ĐH SP Văn

Ca 1

13 giờ 15 Nhập môn lý luận Văn học P10, P11

ĐH SP Anh

Ca 1

13 giờ 15 Ngữ âm thực hành 1

P12,P13,P14,P15,

P16,P17

Chiều 

Thứ 4

01/03/2017
ĐH SP Anh

Ca 1

13 giờ 15

Tiếng Việt thực hành*

TN:3; XH:2 TD-

NH:2, 

NN:2;THMN:2

K.thuật:3

P12,P13,P14,P15,

P16,P17

Chiều 

Thứ 6

03/03/2017 ĐH SP Anh

Ca 1

13 giờ 15
Nói cơ bản 1

NN:12 P12,P13,P14,P15,

P16,P17 Học lại P17

Ghi chú :

+ Sinh viên có mặt tại phòng thi buổi chiều: 13h15. 

+ Sinh viên phải trình thẻ sinh viên trước khi vào phòng thi.

+Bảng phân công  gửi về phòng Đào tạo (thầy Đạt) trước ngày 20/01/2017.

Đồng Nai, ngày 16 tháng 01 năm 2017

KT. HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

TN: 5; LLCT: 2

XH:4; TD-NH: 3

QLGD: 4; NN: 6

TH-MN: 3; TH: 

3, 

KT:4;K.thuật:5

Chiều

Thứ 6

24/02/2017

Chiều

Thứ 2

27/02/2017

+ Cán bộ coi thi có mặt tại Hội đồng thi buổi chiều: 13h15. 

Ca 1

13 giờ 15

TN:3;K.thuật:2, 

NN:12

Ca 1

13 giờ 15

TN: 6; LLCT: 4

XH:4; TD-NH: 3

QLGD: 4; NN: 2

TH-MN: 4; TH: 

3, 

KT:4;K.thuật:5

Chiều

Thứ 4

22/02/2017

2


